
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1, ngõ 107 đường Thân Khuê, Xã Song Khê, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

11/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SINH HỌC DUNG ĐỨC

2400794992

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học dùng 
trong nông nghiệp (trừ các loại Nhà nước cấm)

2012(Chính)

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

6. Chăn nuôi trâu, bò 0141

7. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

8. Chăn nuôi dê, cừu 0144

9. Chăn nuôi lợn 0145

10. Chăn nuôi gia cầm 0146

11. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

16. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

17. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

18. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

19. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SINH HỌC DUNG ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01292122375
Email:

Fax:
Website:
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22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp: Bán buôn phân hữu cơ và chế phẩm sinh học 
dùng trong nông nghiệp (trừ các loại Nhà nước cấm)

4669

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

28. Xuất bản phần mềm 5820

29. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet;

6190

30. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất phần mềm;

6201

31. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

32. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm;

6209

33. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(không bao gồm thiết lập mạng và kinh doanh hạ tầng bưu 
chính viễn thông);

6311

34. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;

6312

35. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4620

36. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác: Kinh doanh các sản 
phẩm chức năng; - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán 
buôn rau, quả; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - 
Bán buôn chè; - Bán buôn thủy sản;

4632

37. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
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1.500.000.000 VNĐ

38. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 
đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự Đại lý bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

39. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

40. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

41. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

43. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

44. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại - Đào tạo 
kỹ năng nói trước công chúng;

8559

45. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

46. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

47. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ 
truyền)

9610

48. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

49. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra)

7320

50. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế website, thiết kế đồ họa;

7410

51. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1THÂN THỊ 
NGA

Sô 1, ngõ 107 đường 
Thân Khuê, Xã Song 
Mai, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

975.000.000 65,000 121453465

2NGUYỄN 
VĂN DŨNG

Tổ 3, Thị trấn Quang 
Minh, Huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

225.000.000 15,000 013427047

3NGUYỄN 
THỊ THU 
DUNG

Số 01, ngõ 107 đường 
Thân Khuê, Xã Song 
Mai, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

300.000.000 20,000 122191317

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121453465
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Sô 1, ngõ 107 đường Thân Khuê, Xã Song Mai, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Sô 1, ngõ 107 đường Thân Khuê, Xã Song Mai, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   THÂN THỊ NGA Nữ

25/10/1975 Kinh Việt Nam

21/05/2010 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/05/2016 đến ngày 10/06/2016


